
ĐIỀU CHỈNH CẤP ĐỘ GIÃN CÁCH XÃ HỘI 
TRONG KỲ NGHỈ LỄ TRUNG THU 

t rotr

□ Phương án điều chỉnh cấp độ giãn cách xã hội đến ngày 3 
tháng 10(chủ nhật) 

PHÂN LOẠI  CẤP ĐỘ 4 CẤP ĐỘ 3

Tiêu chuẩn 
chuyển đổi 

cấp độ

Trong 100,000 người bình quân 
có trên 4 người nhiễm 1 ngày  

trong tuần* Seoul 389 người, Gyeonggi-do 537 người, Incheon 118 người, khu vực lân 
cận thủ đô trên 1 nghìn người.

Trong 100,000 người bình quân có 
trên 2 người nhiễm 1 ngày trong 

tuần * Daejeon 30, Sejong 7, Chungbuk 32, 
Chungnam 42, Gwangju 29, Jeonbok 
36, Jeonnam 37, Daegu 49, Gyeongbuk 
53, Busan 68, Ulsan 23, Gyeongnam 
67, Gangwon 31, Jeju trên 13 người. 

 * Các thành phố, huyện có dưới 100,000 dân số ở vùng ngoài thủ đô thì duy trì điều chỉnh cấp độ mang tính tự do. 

Họp mặt cá 
nhân

Có thể họp mặt đến 4 người trước 18 giờ
Có thể họp mặt đến 2 người sau 18 giờ
* Người đã hoàn thành tiêm phòng có thể sử dụng nhà hàng, quán cà phê và họp mặt cá nhân tại gia đình đến 6 người

                 Có thể họp mặt đến 4 người 
* Người đã hoàn thành tiêm phòng có thể họp mặt cá nhân đến 8 người 

Cơ sở  
nhiều 

người sử 
dụng

Cấm 
tụ 
tập

Các điểm vui chơi giải trí. quán bar karaoke, câu lạc bộ. vũ trường, quán rượu tình cảm, hunting pocha(quán tìm bạn khác giới), collatech(sàn nhảy giao lưu), Holdem Pub(quán 
game bài)   

-

Hạn 
chế 
hoạt 
động 
đến 
22 
giờ

Nhóm 1~3 như học viện, quán internet, rạp chiếu phim, cơ sở thể dục thể thao trong nhà, quán ăn. quán cà phê, quán karaoke. (Ngoài những nơi cấm tụ tập  thì tất cả cơ sở giải trí mà nhiều 
người sử dụngcòn lại đều có thể sử dụng)     * Khi sử dụng nhà hàng, quán cà phê, trường hợp có thêm người đã hoàn thành tiêm phòng( tối đa 4 người) thì có thể họp mặt cá nhân đến 6 người (tới 22h)

Trung tâm quảng bá bán hàng trực tiếp cho bán hàng tận nhà, hồ bơi, kinh doanh phòng tắm hơi, quán ăn. quán cà phê, quán karaoke, collatech(sàn nhảy giao lưu).vũ trường, Holdem Pub(quán game bài), các điểm vui chơi giải trí, 
* Khi sử dụng cơ sở nhiều người sử dụng trường hợp thêm người đã hoàn thành tiêm phòng thì có thể họp mặt cá nhân đến 8 người  (thống nhất trên toàn quốc)

Tụ họp lễ 
hội Cấm các lễ hội và cấm tụ tập 

ngoài biểu tình một người.
Cấm tụ tập và cấm các lễ hội với số người trên 50 người.

Xem thể 
thao

Trận đấu không có khán giả
(Trong nhà) 20% sức chứa của sân 

vận động, (ngoài trời) 30% sức 
chứa của sân vận động

Hội trường 
đám cưới 

Cho phép tối đa đến 49 người* Đám cưới không cung cấp thức ăn thì cho phép đến 99 người
Hoạt động 

tôn giáo
Cấm tá túc. ăn uống. lễ hội/ tụ họp, cho phép tối đa đến 99 người, 10% sức chứa

Lễ hội ngoài trời dưới 50 người, cấm tá túc. ăn uống. lễ hội/ tụ họp, 20% sức chứa  



□ Chính sách phòng dịch đặc biệt chủ yếu trong lễ trung thu, từ  
ngày 17 tháng 9(thứ sáu)~ ngày 26 tháng 9(chủ nhật) 
◦ Họp mặt gia đình : Có thể họp mặt gia đình trong gia đình tối đa đến

8 người trong đó bao gồm có 4 người đã hoàn thành tiêm

phòng

◦ Giao thông : Đối với đường sắt chỉ bán vé ở chỗ cửa sổ, thu phí đường

cao tốc bình thường, cấm ăn uống trong nhà tại các trạm nghỉ

dừng chân, lên tàu với số người quy định là 50% sức chứa tàu

khách ven bờ.

◦ Đến thăm : Thực hiện hệ thống hẹn lịch trước cho các cơ sở và bệnh

viện điều dưỡng (Gặp gỡ trực tiếp chỉ dành cho bệnh

nhân nội trú và khách tới thăm đã hoàn thành tiêm
phòng)

<Bản dịch này được thực hiện tại trung tâm Danuni 1577-1366>


